Họ và tên ……………………………            KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

Lớp   : ………………………………    MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1     (NĂM HỌC 2020 -2021)

                                                                             (Thời gian làm bài 35 phút )

	   ĐIỂM 
	                                   NHẬN XÉT 

	
	………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


PHẦN 1 : ĐỌC 

Đọc các từ và câu sau :

	buôn bán

hạt thóc
	hiểu biết

rong biển



	- Mẹ em làm nghề bán cá ở ven sông  

- Em yêu tha thiết quê hương của mình ,vì đó là nơi em sinh ra và lớn lên. 


Em hãy đọc bài thơ sau : 

Đôi bàn tay bé

Đôi bàn tay bé xíu

Lại siêng năng nhất nhà

Hết xâu kim cho bà

Lại nhặt rau giúp mẹ .

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho ông

Là áo quần cho bố.

PHẦN 2: VIẾT 

Câu 1             Đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời em chọn:

Bài thơ trên nói về đôi bàn tay của ai ?

☐  Đôi bàn tay của mẹ           ☐ Đôi bàn tay của bé                   ☐  Đôi bàn tay của bố

Bạn nhỏ trong bài thơ đã làm những việc gì

☐   Xâu kim                                  ☐   nhặt rau                            ☐ đi chợ

☐ Nấu cơm                                   ☐  tưới cây                                ☐  là quấn áo

Câu 2 : Điền vào chỗ trống    iên hay iêm 
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v…….. phấn           dừa x……..                      tờ t ……….              kim t…………

Câu 3 : Tập chép : Em yêu tha thiết quê hương của mình ,vì đó là nơi em sinh ra và lớn lên.
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Hướng dẫn chấm đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1
Phần I. Đọc

 Đọc các từ và câu ( 6 điểm). 

 Em hãy đọc bài thơ ( 4 điểm).
- HS đánh vần (đọc thầm) một lượt các tiếng có trong đề trước khi đọc thành tiếng.

- Chú ý phát âm rõ ràng từng tiếng một.

- Đọc liền mạch các tiếng cạnh nhau, không tự ý dừng hoặc ngắt quá lâu giữa câu.

PHẦN 2: VIẾT 

Câu 1             Đánh dấu ✓ vào ☐ đứng trước câu trả lời em chọn

Bài thơ trên nói về đôi bàn tay của ai ? ( 1 điểm )
	✓


☐  Đôi bàn tay của mẹ           Đôi bàn tay của bé                   ☐  Đôi bàn tay của bố
Bạn nhỏ trong bài thơ đã làm những việc gì  ( 1 điểm )
	✓


   Xâu kim             
	✓


                                           nhặt rau                            ☐ đi chợ

	✓


☐ Nấu cơm                                                                                            là quần áo

	✓


                                                                                                                                                                           tưới cây                               

Câu 2 : Điền vào chỗ trống    iên hay iêm ( 2 điểm )
 Viên phấn                   dừa xiêm                      tờ tiền              kim tiêm

Câu 3 :( 6 điểm )
- HS chép đúng các chữ 

- Khoảng cách giữa các chữ đều nhau,đúng quy định 

- Chữ viết đẹp ,mđều ,liền nét 

- Trình bày sạch sẽ ,gọn gàng 

